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KẾ HOẠCH

Giáo dục nhà trường năm học 2022-2023

- Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

- Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam;
- Công văn số 162/PGDĐT-TH ngày 05/8/2021 của Phòng GDĐT V/v hướng dẫn lập kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục đối với lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018;
Trường Tiểu học Đoàn Nghiên xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 với những nội dung cụ thể như sau:
I. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2022-2023

Đại Nghĩa là một xã đồng bằng thuộc huyện Đại Lộc, cách trung tâm huyện lỵ 3km về phía Tây; phía Đông giáp Thị trấn Ái Nghĩa; phía Tây giáp xã Đại Quang;  phía Nam giáp Sông Vu Gia (Xã Đại Cường, Đại Minh); phía Bắc giáp núi Sơn Gà. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc, kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được củng cố và giữ vững. Tập trung xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 1, lớp 2.


Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tuyển dụng giáo viên bậc mầm non, tiểu học, THCS;  tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 an toàn và đúng quy chế; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục  giai đoạn 2020-2025 phù hợp với địa phương. .
2. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2022-2023

2.1. Đặc điểm học sinh của trường
- Tổng số lớp: 16 lớp; Tổng số học sinh: 491 em/233 nữ.

- Lớp 1: 75 em trong đó tuyển mới 75 em, tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

- Tổng số lớp học 2 buổi/ngày: 16 lớp/491 HS –TL: 100%.

- 100% HS được học môn Tiếng Anh: 16 lớp/491 HS; Tin học: 10 lớp/321 HS.

- Lớp bán trú:  05 lớp/ 150 HS.

Cụ thể:

	Khối
	TS Lớp
	TS HS
	Nữ
	HS học 2 buổi/ngày
	Tuyển mới
	Lưu

Ban
	HS lệch tuổi
	KTật
	HS khó khăn

	1
	3
	75
	31
	75
	75
	
	1
	
	

	2
	3
	95
	54
	95
	
	
	2
	2
	

	3
	3
	76
	25
	76
	
	
	2
	?
	

	4
	4
	 111
	54
	 132
	
	
	6
	2
	

	5
	3
	134
	69
	81
	
	
	1
	1
	

	TC
	16
	491
	233
	491
	75
	0
	12
	
	


- Bình quân 31 HS/ lớp

2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý:

- Tổng số CBGV-NV: 31 trong đó BGH: 01; TPT Đội: 01
 Kế toán – Văn thư: 01 ; TB-TV: 01; YTHĐ: 01 ; Bảo vệ: 01 (HĐ 68)

Giáo viên: 25 trong đó hợp đồng thỉnh giảng: 04 GV. 
+ Đại học  22/25 tỉ lệ  88% 

+ CĐ:  3/24 tỉ lệ  12%.

           - Tỷ lệ GV/lớp: 1,50 (kể cả giáo viên tiếng Anh, Tin)

- Về CBQL: Đạt chuẩn trình độ chuyên môn ĐHTH; đã qua lớp CBQL; có trình độ chính trị TCCT-HC: 01đ/c. 
- Phần lớn giáo viên có năng lực công tác, giảng dạy có chất lượng. Hàng năm được bồi dưỡng, học tập thường xuyên, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Trường chưa đảm bảo về số lượng giáo viên biên chế theo quy định (vẫn còn nhiều giáo viên hợp đồng thỉnh giảng). 

2.2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; cơ sở vật chất thực hiện bán trú 

- Khuôn viên nhà trường rộng - xanh - sạch - đẹp; đủ 1 phòng học/1 lớp cho học sinh, có điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, có nhà đa năng và tổ chức bán trú cho học sinh.

- Đảm bảo số phòng học tỉ lệ 1/1 lớp. Trong đó: số phòng học: 17 phòng, số phòng chức năng: 6 phòng. Các phòng học đủ để tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày, có trang bị đầy đủ tivi cho các phòng học lớp 1, lớp 2, lớp 3
        II. Mục tiêu giáo dục năm học 2022-2023
1. Mục tiêu chung
Xây dựng trường học hạnh phúc; học sinh tích cực, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đảm bảo môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo điều kiện để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân. Giúp học sinh hình thành và phát triển những nhân tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
 Năm học 2022-2023 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học; Nhà trường căn cứ các hướng dẫn của Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa phương. Là năm học thứ ba triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018) đối với lớp 1, lớp  2; Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

 Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện CTGDPT đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, quản lí và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung bàn ghế đúng tiêu chuẩn, mua sắm các thiết bị dạy học còn thiếu; đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
 Triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3  đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 4 từ năm học 2023-2024. Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) từ lớp 4 đến lớp 5.

Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai CTGDPT 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 3 về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3 cho năm học 2022-2023.

 Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của trường.
2. Chỉ tiêu cụ thể. 

- 100% học sinh trường học 02 buổi/ngày, 09 buổi/tuần; 100% học sinh khối lớp 1, 2 được học môn Tiếng Anh.

- Thực hiện hiệu quả về đổi mới giáo dục, dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, học sinh 100% được đánh giá mức đạt về phẩm chất và năng lực, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tế.
Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh.Bồi dưỡng, phát triển học sinh năng khiếu, tổ chức các câu lạc bộ để phát huy năng lực của học sinh.

- 100% học sinh lớp 1 được hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, bao gồm các năng lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

- 100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học; - Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

- 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống.

- Phẩm chất: 100 % HS xếp loại đạt

- Năng lực: 99,6 % HS xếp loại đạt

- 99,3% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, trong đó tỉ lệ học sinh khen thưởng đạt từ 70% trở lên.

2. Chỉ tiêu cụ thể. 
- 100% học sinh trường học 02 buổi/ngày, 09 buổi/tuần; 100% học sinh khối lớp 1, 2 được học môn Tiếng Anh.

- 100% học sinh có phẩm chất tốt, biết kính trọng thầy cô, người lớn tuổi; biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp và có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp tốt.

- 100% học sinh lớp 1 được hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, bao gồm các năng lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

- 100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

- 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống.

III. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục ( PL 1.1)
	TT
	Môn học
	Số tiết học của từng môn Lớp 1
	Số tiết học của từng môn Lớp 2
	Số tiết học của từng môn Lớp 3
	Số tiết học của từng môn Lớp 4
	Số tiết học của từng môn Lớp 5

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	I/.
	Môn học bắt buộc

	1
	TV
	216
	204
	420
	180
	170
	350
	126
	119
	245
	144
	136
	280
	144
	136
	280

	2
	T
	54
	51
	105
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175

	3
	TN-XH
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	5
	LS & ĐL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	6
	ĐĐ
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	7
	ÂN
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	8
	MT
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	9
	TC
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	11
	GGTC
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	12
	HĐTN
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	
	
	
	
	
	

	13
	T. Anh
	
	
	
	
	
	
	 72
	68 
	140 
	
	
	
	
	
	

	14
	Tin học/CN
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	
	
	
	
	
	

	II/.
	Môn học tự chọn

	1
	T. Anh
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	
	
	
	 72
	68 
	140 
	 72
	68 
	140

	2
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	III/
	 Giáo dục tập thể
	

	
	GD- SHL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	IV/
	Chương trình tăng cường mở rộng

	16
	LTV
	18
	17
	35
	36
	34
	70
	18
	17
	35
	
	
	
	
	
	

	17

	LTT
	36
	34
	70
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	
	
	
	
	
	

	18
	KNS
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	
	
	
	
	
	

	19
	ATGT/ĐTV/Mắt
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	
	
	
	
	
	

	20
	ATGT/NGLL/Mắt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	Tổng số tiết/năm
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120

	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32


2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học
2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học ( Phụ lục 1.2)
	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	9
	Vui Trung Thu
	
	
	Tuần 1
	
	

	10
	Truyền thống nhà trường
	Giáo dục truyền thống nhà trường
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 9
	TPT
	Toàn hội đồng

	11
	Biết ơn thầy cô
	Biết ơn thầy cô giáo
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 11
	TPT
	Toàn hội đồng

	12
	Uống nước nhớ nguồn
	Giáo dục HS uống nước nhớ nguồn
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 15
	TPT
	Toàn hội đồng

	1,2
	Mừng Đảng, mừng xuân
	Chào mừng ngày thành lập Đảng, đón xuân
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 19
	TPT
	Toàn hội đồng

	3
	Tiến bước lên đoàn
	Nắm được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 27
	TPT
	Toàn hội đồng

	4
	Ngày hội vui khỏe
	Sinh hoạt chủ đề: Ngày hội vui khỏe
	Sinh hoạt ngoài trời
	Tuần 31
	TPT
	Toàn hội đồng

	5
	Nhớ ơn Bác Hồ
	Giáo dục HS nhớ ơn Bác Hồ
	Sinh hoạt theo chủ đề
	Tuần 34
	TPT
	Toàn hội đồng


2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường (Phụ lục 1.3): Không có
3. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2022-2023 và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục (Đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình quy định, Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần.)
Thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10/ 8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023; Quyết định 2172/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc điều chỉnh thời gian tựu trường năm học 2022-2023, cụ thể đối với giáo dục tiểu học:

Ngày tựu trường: Thứ tư, ngày 30 /8/2022
Ngày khai giảng: ngày 05/9/2022
Học kỳ I: Từ ngày 5/9/2022 đến trước ngày 14/1/2023 (gồm 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác). 

Học kỳ II: Từ ngày 16/1/2023 đến trước ngày 25/5/2023 (gồm 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác). 

Ngày bế giảng năm học: Từ ngày 25/5/2023 đến 30/5/2023

Xét HS HTCT TH trước ngày 25/5/2023
Tại trường Tiểu học Đoàn Nghiên thời gian thực hiện chương trình năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
3.1. Đối với khối lớp 1 (PL 1.4)
	TUẦN

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	AV
	TV
	TV
	Đ Đ
	
	
	- Kế hoạch dạy bù đối với các ngày nghỉ

	
	2
	TV
	AV
	TV
	TV
	HĐTN
	
	
	

	
	3
	TV
	GDTC
	LTT
	Toán
	TNXH
	
	
	

	
	4
	Toán
	ÂN
	LTTV
	LTT
	MT
	
	
	

	Chiều
	5
	LTV
	TV
	
	ĐTV
	TV
	
	
	

	
	6
	LTV
	TV
	
	GDTC
	TV
	
	
	

	
	7
	KNS
	Toán
	
	TNXH
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/ tuần
	

	TỔNG HỢP
	

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	13
	

	Toán
	5
	

	TNXH
	2
	

	Đ. Đ
	1
	

	HĐTN
	3
	

	GDTC
	2
	

	ÂN
	1
	

	MT
	1
	

	T. Anh
	2
	

	GDKNS
	1
	

	ATGT-CSM-ĐTV
	1
	


3.2. Đối với khối lớp 2 
	TUẦN

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Đ Đ
	TV
	AV
	TV
	
	
	- Kế hoạch dạy bù đối với các ngày nghỉ

	
	2
	TV
	LTTV
	TV
	AV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	TNXH
	Toán
	MT
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	HĐTN
	KNS
	GDTC
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	5
	TV
	TV
	
	Toán
	TNXH
	
	
	

	
	6
	TV
	TV
	
	ÂN
	ĐTV
	
	
	

	
	7
	LTT
	Toán
	
	LTTV
	GDTC
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

	TỔNG HỢP
	

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	12
	

	Toán
	6
	

	TNXH
	2
	

	Đ. Đ
	1
	

	HĐTN
	3
	

	GDTC
	2
	

	ÂN
	1
	

	MT
	1
	

	T. Anh
	2
	

	GDKNS
	1
	

	ATGT-CSM-ĐTV
	1
	


3.3. Đối với khối lớp 3 
	TUẦN

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	AV
	Toán
	Toán
	ÂN
	
	
	- Kế hoạch dạy bù đối với các ngày nghỉ

	
	2
	TV
	AV
	KNS
	TV
	GDTC
	
	
	

	
	3
	TV
	TIN
	TV
	LTT
	TV
	
	
	

	
	4
	Toán
	CN
	TV
	HĐTN
	LTTV
	
	
	

	Chiều
	5
	MT
	TV
	
	AV
	Toán
	
	
	

	
	6
	Đ Đ
	Toán
	
	AV
	TNXH
	
	
	

	
	7
	ĐTV
	TNXH
	
	GDTC
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

	TỔNG HỢP
	

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	                                                              8
	

	Toán
	6
	

	TNXH
	2
	

	Đ. Đ
	1
	

	CN
	1
	

	GDTC
	2
	

	ÂN
	1
	

	MT
	1
	

	T. Anh
	4
	

	HĐTN
	3
	

	Tin học
	1
	

	KNS
	1
	

	ATGT-CSM-ĐTV
	1
	


3.4. Đối với khối lớp 4 

	TUẦN …

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	CC
	TD
	AV
	TD
	AV
	
	
	- Kế hoạch dạy bù đối với các ngày nghỉ


	
	2
	TV
	Toán
	AV
	TV
	AV
	
	
	

	
	3
	Toán
	TV
	TIN
	Toán
	Đ Đ
	
	
	

	
	4
	TV
	TV
	TIN
	TV
	ÂN
	
	
	

	Chiều
	5
	TV
	KHOA
	
	Đ LÝ
	Toán
	
	
	

	
	6
	MT
	L SỬ
	
	Toán
	HĐTT
	
	
	

	
	7
	KT
	NGLL
	
	TV
	KHOA
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/ tuần
	

	TỔNG HỢP

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	8
	

	Toán
	5
	

	Khoa học
	2
	

	LS- ĐL
	2
	

	Đ. Đ
	1
	

	KT
	1
	

	TD
	2
	

	ÂN
	1
	

	MT
	1
	

	T. Anh
	4
	

	CC-HĐTT


	2
	

	Tin học
	2
	

	ATGT-CSM-NGLL
	1
	


3.5. Đối với khối lớp 5 

	TUẦN …

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	CC
	Toán
	KHOA
	TD
	AV
	
	
	- Kế hoạch dạy bù đối với các ngày nghỉ


	
	2
	TV
	TD
	MT
	TV
	AV
	
	
	

	
	3
	Toán
	TV
	ÂN
	Toán
	TIN
	
	
	

	
	4
	TV
	Đ LÝ
	Đ Đ
	TV
	TIN
	
	
	

	Chiều
	5
	TV
	Toán
	
	AV
	Toán
	
	
	

	
	6
	TV
	TV
	
	AV
	HĐTT
	
	
	

	
	7
	L SỬ
	KT
	
	KHOA
	NGLL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/ tuần
	

	TỔNG HỢP

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	8
	

	Toán
	5
	

	Khoa học
	2
	

	LS- ĐL
	2
	

	Đ. Đ
	1
	

	KT
	1
	

	TD
	2
	

	ÂN
	1
	

	MT
	1
	

	T. Anh
	4
	

	CC-HĐTT
	2
	

	Tin học
	2
	

	ATGT-CSM-NGLL
	1
	


5. Tham gia các hội thi chuyên môn
a) Đối với giáo viên
- Cấp Huyện:

+ Hội thi “Giáo viên giỏi”:  3 GV
+ Hội thi “ Nét đẹp nhà giáo, văn nghệ, cầu lông” đạt giải KK trở lên.
- Cấp Trường:

+ Hội thi “Giáo viên giỏi”: 19 GV
+ Elerning: 2 GV

          + Các ngày hội theo chủ điểm (Hội giảng chào mừng 20/11): 19 GV

b) Đối với học sinh
- Cấp Huyện:

+ Các giải TDTT HS: Đạt giải KK trở lên

+ Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt (Internet)
- Cấp Trường:

+ Giao lưu Olympic Tiếng Anh: Khối 4, 5

+ Thi Kể chuyện theo sách  khối 1-5
+ Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt (Internet)

+ Thi: đá cầu, bóng đá mini nam, nữ, ….
6. Công tác kiểm tra
6.1. Yêu cầu
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, điều chỉnh những việc chưa hợp lý và tuyên dương những cá nhân, tổ tích cực, sáng tạo.

- Thông qua công tác kiểm tra để rút kinh nghiệm, hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời cho tất cả cá nhân, tổ về việc thực hiện nhiệm vụ.

6.2. Biện pháp thực hiện
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập ban kiểm tra nội bộ nhà trường.

- Thường xuyên kiểm tra theo kế hoạch kết hợp kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế nhằm giúp các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

6.3. Chỉ tiêu kiểm tra

          6.3.1.Kiểm tra hoạt động sư phạm:

 
 Kiểm tra hoạt động của lớp :   6/16 lớp. Tỷ lệ: 37,5%

* Học kỳ 1 :  3 lớp 

* Học kỳ 2 :  3 lớp  

 Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên  

- 7/24 giáo viên, Tỉ lệ: 29,2 %

- Học kỳ 1: 4 giáo viên  
- Học kỳ 2: 3 giáo viên  

  
6.3.2.Kiểm tra chuyên đề


- 17/24 giáo viên, tỉ lệ:: 70,8%

   
- Kỳ I :   9 giáo viên

   
- Kỳ II:   8 giáo viên
V. Giải pháp thực hiện 

1. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành, đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. 

         Từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.

Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH tối thiểu, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học.

2. Thực hiện công tác đội ngũ (số lượng, chất lượng, trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp, …)
- Tham mưu kịp thời với Phòng giáo dục bố trí đủ giáo viên ngay từ đầu năm học để đảm nhiệm công tác giảng dạy tại trường. 
- Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên qua các lần thao giảng, hội giảng, dự giờ giúp nâng cao năng lực sư phạm và đảm bảo chuẩn nghề nghiệp về: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Định hướng đổi mới giáo dục “Lấy người học làm trung tâm”, để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đòi hỏi giáo viên phải đổi mới có thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ngoài bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nhất thiết phải bồi dưỡng giáo viên về Phương pháp dạy học để giáo viên có đầy đủ khả năng hướng dẫn học sinh phải tự học nhiều hơn nhằm phát triển năng lực học sinh.
3. Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn về các nội dung tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. 
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tiểu học để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở giáo dục tiểu học. (Theo Hướng dẫn số 1315/BGDĐT-GDTH)
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo tổ nhằm đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng học sinh, nghiên cứu bài học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, hướng đến tiếp cận chương trình phổ thông 2018 (Đối với lớp 4, 5)
       - Xây dựng quy chế chuyên môn, kế hoạch dự giờ, kiểm tra sư phạm giáo viên ngay từ đầu năm học.

- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường và tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệm chung về các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; tham mưu cấp trên về xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

- Chủ trì xây dựng các tiêu chí thi đua trong nhà trường.

- Ban hành quyết định thành lập tổ chuyên môn; quyết định bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của giáo viên.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn ở tổ để tư vấn, định hướng công tác chuyên môn cho giáo viên.

2. Phó Hiệu trưởng
     - Xây dựng thời khóa biểu phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đảm bảo dạy không quá 7 tiết/ngày; 9 buổi /tuần.

     - Quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn; công tác thư viện, thiết bị; quản lý các phần mềm liên quan đến hoạt động chuyên môn.

     - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm; kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chậm tiến bộ và các hoạt động khác có liên quan đến các hoạt động giáo dục.

     - Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học. Tổ chức các chuyên đề, hội thảo cấp trường về dạy học lớp 1, 2,3 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

     - Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

     - Tham gia sinh hoạt chuyên môn ở tổ để tư vấn, định hướng công tác chuyên môn cho giáo viên. 
3. Tổ trưởng chuyên môn
       - Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ.
       - Xây dựng KHGD môn học theo khối lớp
       - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; đổi mới phương pháp day học và lựa chọn nội dung dạy học; những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1, 2, 3.

       - Dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên; bồi dưỡng giáo viên trong tổ.

      - Tổng hợp báo cáo chất lượng giáo dục của tổ.

      - Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác.
4. Tổng phụ trách đội
      - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh ở nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

      - Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động theo chủ đề.
5. Giáo viên chủ nhiệm
      - Thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.

      - Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn.

      - Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

      - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

      - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.

      - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.

      - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
6. Giáo viên phụ trách môn học
- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy chế chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm chất lượng của môn giảng dạy.

- Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.
- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.
       7. Nhân viên
 - Tổ chức các hoạt động của thư viện, thiết bị.
 - Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.

  - Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.

  - Tham mưu với lãnh đạo trường về kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách.

  - Tham mưu với lãnh đạo trường về mua sắm bổ sung sách báo, trang thiết bị dạy học theo đề xuất của giáo viên.

Trên đây là Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Đoàn Nghiên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh, đề nghị các bộ phận chủ động báo cáo để được hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

	Nơi nhận:

- PGD để (b/c);                                            
- PHT, Tổ CM, các bộ phận (t/h);

- Công khai Web trường

- Lưu VT. 

	  HIỆU TRƯỞNG

                 Phạm Thị Hiền

	
	


	
	


LỊCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM (Theo KH PGD)
	Tháng
	Nội dung công việc

	9/2022
	- Kiểm tra nề nếp 16/16 lớp 

- Kiểm tra thực hiện nội dung chương trình, soạn giảng.

- KT  hoạt động Thư viện - TB.

- Triển khai TT 27/TT ĐGHS lớp 1,2,3; TT 22/2020 Quy định về Hội thi GVG, GVCNG.

- Nhập báo cáo số liệu đầu năm EQMS.

- TTCM tham gia tập huấn: 31/8; 07/ 9/2022; 

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân (5 khối)
- GV Tiếng Anh tham gia tập huấn  Tiếng Anh lớp 3: 21/09/2022

- Khảo sát chất lượng HS đầu năm. 

- Ra mắt thành viên mới các CLB. 

- Xử lý số liệu PCGD-XMC

- SHCM theo NCBH cấp trường (Lần 1)

- Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện (Lần 1): 29/9/2022

	10/2022
	- Kiểm tra chuyên đề chấm chữa bài ghi nhận xét theo TT 03/VBHN-BGD, TT 27/ ĐG HS lớp 1, 2, 3: 5 giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề 6/16 lớp.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa đạt chuẩn. Kế hoạch sinh hoạt các CLB.

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn tổ 3.

- Tổ chức sinh hoạt các CLB

- Khai mạc Hội thao cấp trường.

- Nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra PCGDTH-XMC về Phòng GDĐT.

- Thanh tra hoạt động sư phạm: 2 GV.

- Dự giờ thăm lớp, KT chuyên đề giáo viên: 3 GV.

- Tham gia bồi dưỡng CBQL, giáo viên đại trà Mô đun 6,7,8 theo hướng dẫn của Phòng GDĐT.

- SH CM theo NCBH cấp trường (Dự 2 tiết)

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp huyện (Lần 2):26/10/2022
- Tham gia bồi dưỡng CBQL, giáo viên đại trà Mô đun 6,7,8 theo hướng dẫn của Phòng GDĐT.

	11/2022
	- Kiểm tra chuyên đề giữ vở rèn chữ

- Dự giờ thăm lớp, KT chuyên đề giáo viên: 3 GV.

- Tổ chức hội thi GVdạy giỏi cấp trường.

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 khối 4, 5

- Tổ chức sinh hoạt các CLB 
- Dự giờ, KT chuyên đề

- Thanh tra hoạt động sư phạm: 1 GV.

- Tham gia sinh hoạt CM tiếng Anh theo cụm trường: 23/11/2022
- Đón đoàn kiểm tra của UBND huyện kiểm tra công nhận PCGDTH, XMC 

- Tham gia bồi dưỡng CBQL, giáo viên đại trà Mô đun 6,7,8 theo hướng dẫn của Phòng GDĐT.

	12/2022
	- Dự giờ thăm lớp, KT chuyên đề giáo viên: 3 GV.

- Tổ chức sinh hoạt các CLB cấp trường.

- Thanh tra hoạt động sư phạm: 1 GV.

- Tổ chức ”Rung chuông vàng môn Tiếng Anh” cấp trường.
- Đón đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra công nhận PCGDTH, XMC
- Tham gia Sinh hoạt chuyên môn môn Tin học và công nghệ cấp huyện: 14/12/2022
- SHCM theo NCBH cấp trường (Dự 2 tiết)

- Tổ chức TH Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp trường (Đợt 1)

- Tham gia bồi dưỡng CBQL, giáo viên đại trà Mô đun 6,7,8 theo hướng dẫn của Phòng GDĐT.
- Báo cáo kết quả giáo dục đạo đức - kỹ năng sống cho HS; Kết quả Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

	01/2023
	- Kiểm tra công tác thư viện, thiết bị.

- KT chuyên đề giáo viên: 3 GV

- Tổ chức sinh hoạt các CLB 

- Thanh tra hoạt động sư phạm: 1 GV.
- Tổ chức thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp trường ( Đợt 2)
- Báo cáo sơ kết HKI về PGD.

- Dự giờ 2 giáo viên, KT HSSS.
- Tổ chức chấm tiết dạy Elerning cấp trường
- KTĐK cuối HKI năm học 2022-2023
- Hoàn thành nhập số liệu cuối HKI trên EQMS, Vnedu


	02/2023
	- Dự giờ thăm lớp: 3 giáo viên.

- Kiểm tra nề nếp sau Tết, kiểm tra mượn và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Tổ chức sinh hoạt các CLB, -  Kiểm tra việc dạy Tin học, tiếng Anh.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh cụm.

- KT HĐSP: 1 GV

- KT HS tổ CM: Tổ 3

- Thanh tra hoạt động sư phạm: 1 GV.
-Tham gia Hội thi GVG cấp huyện: 2GV
- Tham gia các bước quy trình chọn SGK lớp 4

- Tham gia Sinh hoạt Chuyên môn GV Tiếng Anh theo cụm trường:  15/02/2023

	3/2023
	- Kiểm tra chấm bài ghi nhận xét theo TT03, 27.
- Thanh tra hoạt động sư phạm: 1 GV.
- Kiểm tra giữa kỳ 2 khối 4, 5.

- Tổ chức sinh hoạt các CLB
- Tham gia SHCM môn Tin học cụm: 15/3/2023.
- KT chuyên đề giáo viên: 3 GV

- Tổ chức Ngày Hội sách cấp trường.
- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

	4/2023
	-  Dự giờ thăm lớp 3 giáo viên. 
- Tổ chức giao lưu CLB Toán, TV cấp trường.

- Tham gia lựa chọn SGK lớp 4; Báo cáo dự kiến số học sinh lớp 4, số lớp 4, phòng học, 2 buổi/ngày, môn tự chọn, tiếng anh, Tin-CN năm học 2023-2024.
- Nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm về ngành. 

- KT hồ sơ tổ chuyên môn tổ 5, tổ Tiếng Anh
- Thanh tra hoạt động sư phạm: 1 GV.

- Giao lưu HS năng khiếu lớp 4,5 cấp huyện.


	5/2023
	- KTĐK cuối HK II.

- KT năng lực ngôn ngữ HS lớp 5 theo QĐ 1479/QĐ- BGD ngày 10/5/2016.

- KTĐK cuối HK II.
- Tổng kết việc BD HSNK, phụ đạo HSCHT

- GV hoàn thành đánh giá các môn học cuối năm học.
- Kiểm tra chéo hồ sơ cá nhân.

- Xét công nhận học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình tiểu học, chương trình lớp học.

- Kiểm tra học bạ 16 lớp, sổ tổng hợp kết quả đánh giá HS.

- Bàn giao chất lượng học sinh.

- Báo cáo cuối năm về PGD: PL1.4, A7. 
- Hoàn thành nhập số liệu cuối năm trên EQMS, Vnedu  
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